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DANH MỤC TÀI SẢN LÔ 2 

(Kèm theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 1242-2023/HĐĐG-VNPTGL-BTN ngày 27/7/2023) 

TT Tên Tài sản/ vật tư 
Đơn 

vị 
tính 

 
Số 

lượng 

Quy 
đổi 
(kg) 

Tổng 
Trọng 
lượng  

Đánh giá tình trạng 
vật tư, thiết bị 

I TÀI SẢN CỐ ĐỊNH            
1 Bình ACCU            

1.1 ACCU LEOCH_12V-150Ah Bình 

 

40 47 1880 

ACCU cũ hỏng, 
phồng rộp, bản cực ô 
xi hóa, điện áp không 
đủ, không tái sử dụng 
được. 

1.2 ACCU LPG_12V-200Ah Bình 

 

24 49,5 1188 

ACCU cũ hỏng, 
phồng rộp, bản cực ô 
xi hóa, điện áp không 
đủ, không tái sử dụng 
được. 

1.3 ACCU GFM_12V-150Ah Bình 

 

32 47,5 1520 

ACCU cũ hỏng, 
phồng rộp, bản cực ô 
xi hóa, điện áp không 
đủ, không tái sử dụng 
được. 

1.4 ACCU GEL_12V-150Ah Bình 

 

16 47 752 

ACCU cũ hỏng, 
phồng rộp, bản cực ô 
xi hóa, điện áp không 
đủ, không tái sử dụng 
được. 

1.5 ACCU GPP_12V-150Ah Bình 

 

120 40 4800 

ACCU cũ hỏng, 
phồng rộp, bản cực ô 
xi hóa, điện áp không 
đủ, không tái sử dụng 
được. 

1.6 ACCU 6-GFM_12V-150Ah Bình 

 

112 47,5 5320 

ACCU cũ hỏng, 
phồng rộp, bản cực ô 
xi hóa, điện áp không 
đủ, không tái sử dụng 
được. 

1.7 ACCU POSMAX_12V-150Ah Bình 

 

192 46 8832 

ACCU cũ hỏng, 
phồng rộp, bản cực ô 
xi hóa, điện áp không 
đủ, không tái sử dụng 
được. 

1.8 ACCU SHOTO_12V-150Ah Bình 

 

8 46 368 

ACCU cũ hỏng, 
phồng rộp, bản cực ô 
xi hóa, điện áp không 
đủ, không tái sử dụng 
được. 

1.9 ACCU FIAMM_12V-150Ah Bình 

 

8 45 360 

ACCU cũ hỏng, 
phồng rộp, bản cực ô 
xi hóa, điện áp không 
đủ, không tái sử dụng 
được. 

1.10 ACCU GPP_12V-100Ah Bình 
 

4 40 160 
ACCU cũ hỏng, 
phồng rộp, bản cực ô 
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TT Tên Tài sản/ vật tư 
Đơn 

vị 
tính 

 
Số 

lượng 

Quy 
đổi 
(kg) 

Tổng 
Trọng 
lượng  

Đánh giá tình trạng 
vật tư, thiết bị 

xi hóa, điện áp không 
đủ, không tái sử dụng 
được. 

2 Máy điều hòa không khí            

2.1 Máy Điều hòa các loại - 12.000BTU  bộ 
 

3 33 99 
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

3 Máy phát điện            

3.1 
Máy phát điện AKSA - 10KVA 
TVT Thành An - AKE Cái 

 
1 140 140 

Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

3.2 
Máy phát điện AKSA - 10KVA 
ĐVT - CRG Cái 

 
1 140 140 

Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

3.3 

Máy phát điện Diesel KAMA - 
KDE8500T- 6KVA- TTVT Chư 
prông - S/N T141201320 Cái 

 

1 82 82 
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

3.4 

Máy phát điện Diesel KAMA - 
KDE8500T - 6KVA - TTVT Ia Grai 
S/N T141201326 Cái 

 

1 82 82 
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

3.5 
Trang bị máy phát điện AKSA - 
10KVA ĐVT - DCO Cái 

 
1 140 140 

Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

3.6 
Máy nổ KUBUTA 8KVA - IaTôr-
CRG Cái 

 
1 120 120 

Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

3.7 
Máy nổ YangDong 15 KVA - BTS 
IaPia-CRG Cái 

 
1 185 185 

Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

3.8 
Máy nổ Yamaha 10 KVA - Sê san 
4-IGRI Cái 

 
1 140 140 

Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

3.9 
Máy phát điện G - POWER - 10 
KVA  TTVT7- CPA Cái 

 
1 140 140 

Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4 Máy móc thiết bị khác            

4.1 Bộ nguồn VSAT Bộ 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.2 Khung giá MDF Cái 
 

6     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.3 Máy bộ đàm Motorola Bộ 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.4 Máy Codan Bộ 
 

7     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.5 Máy đo quang Cái 
 

2     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.6 Máy hàn quang FTTx Cái 
 

6     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.7 Máy kiểm tra định vị lỗi cáp đồng Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.8 Máy trạm PC IBM Lenovo Cái 
 

6     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.9 Module điều khiển Cái 
 

4     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.10 Module Rectifier Cái 
 

8     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.11 Ổn áp 15KVA Cái 
 

3     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 
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TT Tên Tài sản/ vật tư 
Đơn 

vị 
tính 

 
Số 

lượng 

Quy 
đổi 
(kg) 

Tổng 
Trọng 
lượng  

Đánh giá tình trạng 
vật tư, thiết bị 

4.12 SHDSL Router Card 
 

6     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.13 
Remote Switch Cisco, Converter 
LOOP Cái 

 
8     

Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.14 Switch/Hub 24 PortS Cái 
 

3     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.15 Tổng đài điện thoại 512 số Bộ 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.16 Tủ nguồn 48 VDC(Vỏ tủ) Tủ 
 

4     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.17 Thiết bị cảnh báo POSTEF Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.18 Thiết bị chống sét PROLINE Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.19 Thiết bị nắn nạp 50Ah Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.20 
Thiết bị nguồn DC ( Máy nắn, 
Rectifiers) Cái 

 
7     

Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.21 Thiết bị TN - 1C Bộ 
 

2     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.22 Truyền dẫn Viba Bộ 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

II CÔNG CỤ DỤNG CỤ            

1 Bình ACCU   
 

        

1.1 ACCU GS 12V-50Ah Bình 

 

2 30 60 

ACCU cũ hỏng, 
phồng rộp, bản cực ô 
xi hóa, điện áp không 
đủ, không tái sử dụng 
được. 

1.2 ACCU GS 12V-60Ah Bình 

 

3 15 45 

ACCU cũ hỏng, 
phồng rộp, bản cực ô 
xi hóa, điện áp không 
đủ, không tái sử dụng 
được. 

1.3 ACCU GS 12V-100Ah Bình 

 

5 30 150 

ACCU cũ hỏng, 
phồng rộp, bản cực ô 
xi hóa, điện áp không 
đủ, không tái sử dụng 
được. 

1.4 ACCU CMF 12V-150Ah Bình 

 

1 30 30 

ACCU cũ hỏng, 
phồng rộp, bản cực ô 
xi hóa, điện áp không 
đủ, không tái sử dụng 
được. 

1.5 ACCU GFM 12V-150Ah Bình 

 

8 47,5 380 

ACCU cũ hỏng, 
phồng rộp, bản cực ô 
xi hóa, điện áp không 
đủ, không tái sử dụng 
được. 

1.6 ACCU Marathon 12V-90Ah Bình 
 

3 30 90 
ACCU cũ hỏng, 
phồng rộp, bản cực ô 
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TT Tên Tài sản/ vật tư 
Đơn 

vị 
tính 

 
Số 

lượng 

Quy 
đổi 
(kg) 

Tổng 
Trọng 
lượng  

Đánh giá tình trạng 
vật tư, thiết bị 

xi hóa, điện áp không 
đủ, không tái sử dụng 
được. 

1.7 ACCU PINACO 12V-50AH Bình 

 

1 15 15 

ACCU cũ hỏng, 
phồng rộp, bản cực ô 
xi hóa, điện áp không 
đủ, không tái sử dụng 
được. 

2 Máy điều hóa không khí            

2.1 Máy Điều hòa các loại - 12.000BTU Cái 
 

81     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

2.2 Máy Điều hòa các loại - 13.000BTU Cái 
 

2     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

2.3 Máy Điều hòa các loại - 18.000BTU Cái 
 

6     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

3 Máy phát điện            

3.1 
Máy phát điện EURO GOLDEN 6,5 
kVA Cái 

 
1 40 40 

Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

3.2 Máy phát điện DAFENG - 5 kVA Cái 
 

2 35 70 
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

3.3 Máy phát điện AKSA - 5 kVA Cái 
 

1 35 35 
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4 Các loại CCDC khác            

4.1 Dao cắt sợi quang Cái 
 

33     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.2 Bút phát hiện lỗi sợi quang Cái 
 

43     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.3 Kềm tuốt dây thuê bao Cái 
 

29     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.4 Thang nhôm rút gọn Cái 
 

45 8 360 
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.5 Máy đo công suất quang Cái 
 

32     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.6 Bộ dụng cụ thi công quang Bộ 
 

15     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.7 Bình đun nước Cái 
 

2     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.8 Máy tính để bàn PC Cái 
 

6     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.9 Máy tính xách tay Cái 
 

12     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.10 Quạt các loại Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.11 Máy bơm nước công suất 3KW Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.12 Ti vi các loại Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.13 Ghế các loại Cái 
 

10     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.14 Máy in các loại Cái 
 

6     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 
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TT Tên Tài sản/ vật tư 
Đơn 

vị 
tính 

 
Số 

lượng 

Quy 
đổi 
(kg) 

Tổng 
Trọng 
lượng  

Đánh giá tình trạng 
vật tư, thiết bị 

4.15 Bàn làm việc các loại Cái 
 

6     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.16 Điện thoại di động các loại Cái 
 

72     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.17 Power Inverter DC/AC Cái 
 

2     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.18 Thước thủy điện tử Cái 
 

2     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.19 Máy đo điện trở đất Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.20 Kềm siết đai Cái 
 

5     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.21 Thiết bị Cắt lọc sét Cái 
 

6     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.22 Máy đo ADSL Cái 
 

7     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.23 Xe đo cáp Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.24 Kìm siết đai/ Cái 
 

2     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.25 Tủ gỗ Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.26 Máy tính Casio Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.27 Ổn áp 20 kVA Cái 
 

2     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.28 Hệ thống báo cháy Cái 
 

4     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.29 Ổn áp 15 kVA Cái 
 

11     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.30 USB tính max G Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.31 Card mạng rời Cái 
 

2     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.32 Pin Laptop Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.33 Rectifier Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.34 SFP 1.25Gb - 40km Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.35 SFP 1.25Gb - 10km Cái 
 

24     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.36 Tủ sắt Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.37 Thùng rác nhựa Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.38 Suy hao LC Cái 
 

2     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.39 SFP 1.25Gb - 20km Cái 
 

13     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.40 Hộp điện tử T39 Cái 
 

2     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 
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TT Tên Tài sản/ vật tư 
Đơn 

vị 
tính 

 
Số 

lượng 
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4.41 Aptomat LS 3P 100A Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.42 CPE quang 4 cổng Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.43 Thiết bị GPS Cái 
 

2     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.44 Quạt điện Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.45 Dây điện Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.46 Kìm tuốt sợi quang Cái 
 

3     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.47 Máy chụp hình Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.48 Máy điện thoại để bàn Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.49 Máy đóng chứng từ Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.50 Máy điện thoại di động Cái 
 

8     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.51 Máy tính để bàn Cái 
 

5     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.52 Bộ bàn ghế sanlon tiếp khách Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.53 VSAT ( thiết bị viễn thông) Cái 
 

2     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.54 Awa (thiết bị viễn thông) Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.55 Máy photocopy Cái 
 

2     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.56 Kềm tuốt sợi quang Cái 
 

7     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.57 Máy in nhãn Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.58 Kệ đựng tài liệu Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.59 Tủ đựng tại liệu Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.60 Điện thoại di động Cái 
 

5     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.61 Máy vi tính xách tay Cái 
 

11     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.62 Ghế Cái 
 

2     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.63 Micro hội trường Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.64 Tủ lạnh 110L Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.65 Bàn làm việc Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.66 Quạt hơi nước Sanyo-Do Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 
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4.67 Máy Fax Cái 
 

2     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.68 Đồng hồ Ampe kế  Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.69 Swich L2 - 24Post Cái 
 

3     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

4.70 Máy điện thoại xử lý Cái 
 

1     
Cũ hỏng, không tái sử 
dụng được. 

III VẬT TƯ - THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI            

1 Modem 2 cổng thu hồi (Hỏng)- - -  Cái 
 

3306     
Hư hỏng, không tái sử 
dụng được 

2 
Thiết bị ONT+Wifi (GPON) - ALU 
2 FE- - -  Cái 

 
190     

Hư hỏng, không tái sử 
dụng được 

3 
CPE quang 4 cổng - Thu hồi - 
Hỏng- - -  Cái 

 
68     

Hư hỏng, không tái sử 
dụng được 

4 
Bộ định tuyến không dây TP link 
TL-WR841N- - -  Cái 

 
137     

Hư hỏng, không tái sử 
dụng được 

5 Máy Điện thoại Gphone- - -  Cái 
 

1429     
Hư hỏng, không tái sử 
dụng được 

6 Modem quang 2 cổng- - -  Cái 
 

70     
Hư hỏng, không tái sử 
dụng được 

7 Modem quang 4 cổng- - -  Cái 
 

150     
Hư hỏng, không tái sử 
dụng được 

8 Nguồn 12V - 2A- - -  Cái 
 

100     
Hư hỏng, không tái sử 
dụng được 

9 Nguồn 12V_ Hỏng- - -  Cái 
 

620     
Hư hỏng, không tái sử 
dụng được 

10 
Thiết bị ONT+Wifi(GPON)-ALU 
thu hồi hỏng- - -  Cái 

 
550     

Hư hỏng, không tái sử 
dụng được 

11 

Thiết bị đầu cuối ONT IGate 
GW020-H (2FE/GE+Wifi 
Dualband)- - -  Cái 

 

18     
Hư hỏng, không tái sử 
dụng được 

12 Access Point 2 Râu ( hỏng)- - -  Cái 
 

91     
Hư hỏng, không tái sử 
dụng được 

13 
CPE quang Draytek 2925 - Thu hồi 
- Hỏng- - -  Cái 

 
1     

Hư hỏng, không tái sử 
dụng được 

14 
Converte quang điện 101/100 Base - 
Thu hồi - Hỏng- - -  Cái 

 
98     

Hư hỏng, không tái sử 
dụng được 

15 Block Máy điều hòa hỏng- - -  Cái 
 

1     
Hư hỏng, không tái sử 
dụng được 

16 Modem Tplink 8901- - -  Cái 
 

67     
Hư hỏng, không tái sử 
dụng được 

17 Modem Tplink WR 740N- - -  Cái 
 

10     
Hư hỏng, không tái sử 
dụng được 

18 Modem ADSL Postef 8840T- - -  Cái 
 

99     
Hư hỏng, không tái sử 
dụng được 

19 
Thiết bị đầu cuối ONT IGate 
GW40-H (4FE+wifi Dual band)- - -  Cái 

 
450     

Hư hỏng, không tái sử 
dụng được 

20 
Bộ chuyển đổi quang điện 
10/100/1000M 20Km- - -  Cái 

 
107     

Hư hỏng, không tái sử 
dụng được 
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21 Modem ADSL-VINACAP Wifi- - -  Cái 
 

284     
Hư hỏng, không tái sử 
dụng được 

22 Modem 4 cổng thu hồi (Hỏng)- - -  Cái 
 

458     
Hư hỏng, không tái sử 
dụng được 

23 Modem ADSL- BLUECOM- - -  Cái 
 

17     
Hư hỏng, không tái sử 
dụng được 

24 Modem ADSL- DLINK- - -  Cái 
 

9     
Hư hỏng, không tái sử 
dụng được 

25 Modem ADSL- POSTEF- - -  Cái 
 

10     
Hư hỏng, không tái sử 
dụng được 

26 Modem ADSL- SIEMENS- - -  Cái 
 

2     
Hư hỏng, không tái sử 
dụng được 

27 Modem ADSL-MISWI- - -  Cái 
 

2     
Hư hỏng, không tái sử 
dụng được 

28 Modem Wifi thu hồi (Hỏng)- - -  Cái 
 

43     
Hư hỏng, không tái sử 
dụng được 

29 
Thiết bị ONT+Wifi (GPON) Thu 
hồi hỏng- - -  Cái 

 
120     

Hư hỏng, không tái sử 
dụng được 

 


